
BÀI ÔN TẬP TOÁN LỚP 3 (Tiếp theo)

*  ĐỀ 1:

 BÀI 1:Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả  đúng:
a. Chữ số 9 trong số 893 có giá trị là:

A. 900                   B. 90                     C. 93                     D. 9

b.  Bố 32 tuổi, con 8 tuổi. Vậy tuổi con bằng một phần mấy tuổi bố?
A.       
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            B.                C.  
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                      D.
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c.  Một hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm. Chu vi hình chữ nhật đó là:
A. 8cm                  B. 18cm                C. 9cm                  D. 10cm

 d. 9 gấp lên 7 lần rồi bớt đi 35 thì được: 
A. 25                     B. 26                     C. 27                     D.  28

BÀI 2: Đặt tính rồi tính:
   532 + 128                 728 - 245                     171 x 4                       784 : 7

……………
…………….
         …………….
……………….

……………
…………….
         …………….
……………….

……………
…………….
         …………….
……………….

BÀI 3: Tính giá trị của biểu thức:

  c/ 370 + 49 : 7  = …………………            d/  (231 – 100) x 6 = …………...........

            = ………………….                                          = ………………...
Bài 4: Điền dấu    >; <; = ?
   5m 6cm …….. 560cm                                           2m 4cm …….. 240cm                  

  3hm 4m ……… 34m                                             1m 3cm ……….. 104cm         

   6dm 8mm …….. 680mm                                     9m 7dm …….. 99dm                                

Bài 5: Quãng đường AB dài 172m, quãng đường BC dài gấp 4 lần quãng đường AB. Hỏi quãng đường AC dài bao nhiêu mét? 

Bài giải
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BÀI 6:  Số ?

gấp 2 lần                     giảm 3 lần
thêm 1 đơn vị
*  ĐỀ 2:

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:
a) Giá trị của biểu thức 134 + 252 x 0 bằng:

     A.  134
                  B. 0
             C. 386
               D. 306

     b) 3km 50m = ………….m . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
          A . 35m                       B. 350m                 C. 3050m                  D. 3500m

c) Trong cùng một năm,ngày 23 tháng 3 là thứ ba, ngày 2 tháng 4 là:

     A.  Thứ tư
           B. Thứ năm
             C. Thứ sáu 
              D. Thứ bảy              
d) Hình vuông có chu vi là 36 cm. Cạnh  hình vuông là :

    A.   6cm                              B. 9 cm                           C.18 cm              D.4cm

e ) Một giờ có 60 phút.  
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  giờ có số phút là:                                  

    A.  30 phút          B.  20 phút               C.  15 phút             D.  12 phút  

Bài 2 :
    1573 + 3295                   2638 –  147                    246 x 3                     603 : 9

      ……………              ……………….           ……………….          . ……………

      ……………              ……………….           ……………….          . ……………

      ……………              ……………….           ……………….          . ……………

Bài 3 : Đọc, viết các số thích hợp vào bảng sau: 
	Viết 
	                               Đọc  số

	
	Năm nghìn không trăm linh năm.

	7155
	

	
	Một nghìn chín trăm năm mươi tư.

	8010
	


            Bài 4:   Đồng hồ dưới đây chỉ :

                                                    
                                            .. . giờ  . . . phút

Bài 5 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 
Hồ nước hình vuông có độ dài cạnh là 31cm. Chu vi hồ nước là: ……………..

Bài 6 :  Mẹ  mua 1 kg đường, mẹ dùng làm bánh hết 400g. Số đường còn lại chia đều vào 3 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam đường?  

                                         Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
                   BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT  LỚP 3 (Tiếp theo)

1. Đọc thầm bài: Chú chim sâu Dựa theo nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả  lời đúng nhất. 

                                                   CHÚ  CHIM  SÂU

        Một hôm, chim sâu vào rừng chơi và được nghe họa mi hót. Trở về cái tổ trong vườn, chim sâu phụng phịu nói với bố mẹ :

- Bố mẹ ơi ! Con có thể trở thành họa mi được không ?

- Tại sao con muốn trở thành họa mi ? – Chim mẹ ngạc nhiên hỏi.

- Vì con muốn có tiếng hót hay để mọi người yêu quý.

Chim bố nói :

         - Người ta yêu quý chim không chỉ vì tiếng hót đâu, con ạ. Con hãy cứ là chim sâu. Bắt thật nhiều sâu, bảo vệ cây cối, hoa màu, con sẽ được mọi người yêu quý.

         Một buổi chiều, trời đầy dông bão. Chim sâu bị gió thổi bạt vào một khung cửa sổ và rơi xuống nền nhà. Một cậu bé chạy tới nâng chim sâu lên và đặt nó vào trong một chiếc hộp cứng. Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, cậu bé đến mở nắp hộp, nhẹ nhàng nâng chim sâu trên tay. Bố cậu bé nói :

         - Con hãy thả chim sâu ra. Loài chim này có ích với vườn cây lắm đấy !

         Cậu bé vuốt ve chim sâu rồi khẽ tung nó lên. Chim sâu chợt nhớ đến lời bố ngày nào. Chú vội vã bay về phía vườn cây.

                                                               Theo  NGUYỄN ĐÌNH QUẢNG
Câu 1: Chú chim sâu được nghe họa mi hót ở đâu ? 

    A.  Ở trước cửa nhà.

    B.  Ở ngoài vườn.

    C.  Ở trong rừng.
     D. Ở ngoài sân.

Câu 2: Vì sao chú chim sâu muốn trở thành họa mi ? 
    A.  Vì nó muốn có tiếng hót hay để mọi người yêu quý.

    B. Vì nó muốn xinh đẹp hơn để mọi người yêu quý.

    C. Vì nó muốn bắt nhiều sâu, bảo vệ cây cối.
    D. Vì  nó muốn có tiếng hót hay.
Câu 3: Chim bố nói gì với chim con ? 
    A . Người ta yêu quý chim không chỉ vì biết bắt sâu.

    B.  Người ta yêu quý chim không chỉ vì tiếng hót.

    C.  Người ta yêu quý chim không chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài.
    D. Người ta yêu quý chim không chỉ vì chim dễ thương. 
Câu 4: Sự việc gì đã xảy ra với chú chim sâu sau đó ? 
    A. Trời bão, gió thổi mạnh, chim sâu rơi vào một chiếc hộp.

    B. Chim bay vào cửa sổ ngôi nhà, bố cậu bé bắt được.
    C.  Trời bão, chim sâu bị gió thổi, một cậu bé bắt được.
    D. Chim bay vào nhà cậu bé bắt được.

Câu 5:  Vì sao cậu bé thả cho chim bay đi ? 
    A.  Vì cậu sợ chim sâu sẽ chết.

    B.  Vì cậu bé sợ chim sâu không sống được trong chiếc hộp.

    C.  Vì cậu bé thương chim sâu yếu ớt.
    D. Vì bố cậu khuyên hãy thả loài chim sâu có ích.

Câu 6:  Câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu Ai thế nào ? 
    A.  Cậu bé mở nắp hộp ra.

    B.  Trời đầy dông bão

    C. Chim sâu là loài chim có ích.
    D. Chim sâu bay vào cửa sổ.

Câu 7: Trong bài văn, các dấu hai chấm được dùng làm gì ? 
Câu 8: Viết lại câu sau để tạo thành câu có dùng phép nhân hóa:

· Những con chim họa mi đang hót líu lo trên cành cây.
CHÍNH TẢ( Trang 22 ,Tviệt 3, tập 2 ).
BÀI: Ông tổ nghề thêu 
( Từ đầu đến triều đình nhà Lê.)

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 


TẬP LÀM VĂN

Đề : Em hãy  viết một bức thư ngắn (khoảng 10 câu) cho bạn ở một tỉnh khác để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tốt.
Gợi ý: 

· Dòng đầu thư : nơi gửi, ngày…. tháng …năm…

· Lời xưng hô với người nhận thư.

· Lí do viết thư (em biết bạn qua báo chí, đài phát thanh, truyền hình…)

· Nội dung bức thư: Em tự giới thiệu về mình, hỏi thăm bạn, hẹn bạn cùng thi đua học tốt…)

· Lời chúc, lời tạm biệt hoặc hứa hẹn.


Bài làm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................
-------------------Hết-----------------------
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